
STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI SẢN 

PHẨM
Code

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, 

NƯỚC CHỦ 

SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ BẢO 

HÀNH

1
Dung dịch pha loãng dùng cho máy 

xét nghiệm tự động.
Hộp M-68DR diluent 105-002025-00; 105-001975-00

2
Dung dịch pha loãng dùng cho máy 

xét nghiệm tự động.
Hộp M-68DS diluent 105-001974-00

3
Hóa chất nhuộm huyết cầu dùng 

cho máy xét nghiệm tự động.
Hộp M-68FD dye 105-002233-00; 105-001993-00

4
Hóa chất nhuộm huyết cầu dùng 

cho máy xét nghiệm tự động.
Hộp M-68FN dye 105-002231-00; 105-001987-00

5
Hóa chất nhuộm huyết cầu dùng 

cho máy xét nghiệm tự động.
Hộp M-68FR dye 105-002232-00; 105-001990-00

6
Dung dịch ly giải hồng cầu dùng 

cho máy xét nghiệm huyết học
Hộp M-68LB lyse 105-002028-00; 105-001981-00

7
Dung dịch ly giải hồng cầu dùng 

cho máy xét nghiệm huyết học
Hộp M-68LD lyse 105-002026-00; 105-001977-00

8
Dung dịch ly giải hồng cầu dùng 

cho máy xét nghiệm huyết học
Hộp M-68LH lyse 105-002029-00; 105-001983-00

9
Dung dịch ly giải hồng cầu dùng 

cho máy xét nghiệm huyết học
Hộp M-68LN lyse 105-002027-00; 105-001979-00

10
Chất kiểm chuẩn dùng cho máy xét 

nghiệm huyết học
Hộp

BC-NRBC Hematology 

control 

105-002427-00, 105-002426-00

105-002425-00; 105-002428-00

11
Chất kiểm chuẩn dùng cho máy xét 

nghiệm huyết học
Hộp

BC-RET Hematology 

control 

105-002431-00; 105-002430-00; 105-

002429-00; 105-002432-00

12
Chất kiểm chuẩn dùng cho máy xét 

nghiệm huyết học
Hộp

BC-6D Hematology 

control 

105-002423-00, 105-002422-00; 105-

002421-00; 105-002424-00

13
Chất chuẩn dùng cho máy xét 

nghiệm huyết học
Hộp

SC-CAL PLUS 

Hematology calibrator 
105-003223-00

14
Dung dịch rửa kim dùng cho máy 

xét nghiệm huyết học
Hộp Probe cleanser 105-002225-00, 105-000405-00
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